
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10 
(Từ ngày 10/11 đến 14/11/2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TK

B 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

10/11 

 

Thứ 

nhất 

1 28 CC - HĐTN 4A1 Sinh hoạt dưới cờ: Mái trường thân yêu  

2 64 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Vẽ màu Tivi, BGĐT 

3 19 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 3 Lesson 1 - supplementary book  

4 10 Tin học 4A1 
Bài 10: Các thao tác với tệp và thư 

mục 

 

Thứ 

hai 

5 65 Tiếng Việt 4A1 LTVC: Biện pháp nhân hoá Tivi, BGĐT 

6 46 Toán 4A1 Thay Bài học STEM: Thế kỉ (Tiết 2) Tivi, BGĐT 

7 10 Đạo đức 4A1 Bài 3: Yêu lao động (tiết 1) Tivi, BGĐT 

Ba 

11/11 

 

Thứ 

nhất 

1 66 Tiếng Việt 4A1 
Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn 

tưởng tượng 

Tivi, BGĐT 

2 47 Toán 4A1 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử 

dụng một số đơn vị đo đại lượng (t1) 

Tivi, BGĐT 

3 37 TA (Bộ) 4A1 Unit 3: Weather  

4 10 Công nghệ 4A1 
Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong 

chậu (tiết 1) 
 

Thứ 

hai 

5 10 Âm nhạc 4A1 
Ôn đọc nhạc Bài số 2. Học bài hát Nếu 

em là họa sĩ 

 

6 19 LS và ĐL 4A1 

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ (T1) 

- Trung du và miền núi Bắc Bộ -> 

Trung du và miền núi phía Bắc 

- Vùng Duyên hải miền Trung -> Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

- Hình 2: Thay đổi nội dung lược đồ  

Tivi, BGĐT 

7 19 Giáo dục TC 4A1 

Ôn động tác vươn thở, động tác lườn, 

động tác vặn mình, động tác bụng với 

gậy 

 

Tư 

12/11 

Thứ 

nhất 

1 67 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Đồng cỏ nở hoa (tiết 1) Tivi, BGĐT 

2 38 TA (Bộ) 4A1 Unit 3: Weather  

3 29 HĐTN 4A1 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ 

gìn trường học xanh, sạch, đẹp 

Tích hợp PTTNTT Bài 2: Phòng tránh 

tai nạn thương tích do các trò chơi 

nguy hiểm 

Tivi, BGĐT 

4 48 Toán 4A1 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử 

dụng một số đơn vị đo đại lượng (T2) 

Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 20 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 3 Lesson 1 - advanced book  

6 68 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Đồng cỏ nở hoa (tiết 2) Tivi, BGĐT 

7      

Năm 

13/11 

 

Thứ 

nhất 

1 10 TA Khoa 4A1   

2 69 Tiếng Việt 4A1 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng 

Dạy online 

Tivi, BGĐT 

3 49 Toán 4A1 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử 

dụng một số đơn vị đo đại lượng (T3) 

Tivi, BGĐT 

4 20 LS và ĐL 4A1 

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ (T2) 

- Hình 3: Đoạn sông Đáy chảy qua tỉnh 

Ninh Bình 

- Hình 5: Rừng ngập mặn ở Vườn quốc 

Tivi, BGĐT 



gia Xuân Thủy (tỉnh Ninh Bình) 

Thứ 

hai 

 

6 39 TA (Bộ) 4A1 Unit 3: Weather  

7 20 Giáo dục TC 4A1 Động tác lưng, động tác chân với gậy  

7 19 Khoa học 4A1 
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm 

thanh (tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

Sáu 

14/11 

 

Thứ 

nhất 

1 70 Tiếng Việt 4A1 Nói và nghe: Chúng em sáng tạo Tivi, BGĐT 

2 40 TA (Bộ) 4A1 Unit 3: Weather  

3 50 Toán 4A1 Bài 21: Luyện tập chung (tiết 1) Tivi, BGĐT 

4 10 TA Toán 4A1   

Thứ 

hai 

 

5 20 Khoa học 4A1 

Ôn tập đánh giá giữa HKI 

Tích hợp Chăm sóc mắt và chống mù 

loà: Bài 4: Cần làm gì để phòng tránh 

chấn thương mắt 

Tivi, BGĐT 

6 10 Mĩ thuật 4A1 Bài 3: Tranh chân dung nhân vật  

7 30 SHL - HĐTN 4A1 

Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: 

Hành động giữ gìn trường học xanh, 

sạch, đẹp 

Tích hợp Bài 3: Phòng tránh TNTT do 

đồ vật sắc nhọn 

Tivi, BGĐT 

Tổng số lượt SDĐD: 19 

BGĐT:  18 

 

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Tuyến 

 


